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I. LÝ THUYẾT

CHƯƠNG IV + V
Câu 1. Từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì (Từ trường là gì?). Nêu quy ước hướng của từ trường tại một điểm.
Câu 2. Nêu quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện thẳng rất dài. (tr122)

Câu 3. Đường sức từ là gì? Nêu các tính chất của đường sức từ. (Tr122)
Câu 4. Nêu phương, chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường. Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức độ lớn của vectơ cảm ứng từ. (tr127)
Câu 5. Nêu điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều. Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức độ lớn của vectơ lực từ. (tr127)
Câu 6. Lực Lo-ren-xơ là gì? Nêu đặc điểm của lực Lo-ren-xơ (phương, chiều – quy tắc, độ lớn). Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức độ lớn của lực Lo-ren-xơ. (tr135)
Câu 7. Viết công thức tính từ thông qua một diện tích. Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức. Nêu các cách làm biến đổi từ thông. (tr142) 
Câu 8: Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng (tr145)
Câu 9. Dòng điện Fu-cô là gì. Kể các ứng dụng dòng điện Fu-cô.
Dòng điện Foucalt, hay Phucô, Fu-cô hoặc dòng điện xoáy, là hiện tượng dòng điện sinh ra khi ta đặt một vật dẫn điện vào trong một từ trường biến đổi theo thời gian hay vật dẫn chuyển động cắt ngang từ trường.
Ứng dụng: phanh điện từ, luyện kim, tôi kim loại, bếp từ

Câu 10. Định nghĩa suất điện động cảm ứng. Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ: nội dung, viết công thức (2 dạng), giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức. (tr149-150)
Câu 11. Định nghĩa hiện tượng tự cảm. Viết công thức tính suất điện động tự cảm, giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức. (tr154)
CHƯƠNG VI + VII

Câu 12. Trình bày về định luật khúc xạ ánh sáng: nội dung và biểu thức. Viết biểu thức dạng đối xứng. (HD: n1.sini = n2.sinr) (tr163-164)
Câu 13. Định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần, nêu điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, biểu thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần. (tr169-170)
Câu 14. Định nghĩa lăng kính. Nêu đặc trưng quang học của lăng kính (tr176)
******

Câu 15. Định nghĩa thấu kính, phân loại thấu kính.
Câu 16. Nêu sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.
Câu 17. Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.
Câu 18. Trình bày sự lưu ảnh của mắt và nêu ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.
Câu 19. Nêu nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.
Câu 20. Trình bày số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là gì và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.
II. BÀI TẬP

* CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Lực từ. 2. Cảm ứng từ của dòng điện thẳng, tròn, ống dây. Cảm ứng từ tổng hợp của các dòng điện đó. 3. Lực Loren-xơ. 4. Từ thông. 5. Suất điện động cảm ứng. 6. Suất điện động tự cảm, hệ số tự cảm. 7. BT khúc xạ ánh sáng. 8. BT phản xạ toàn phần. 9. Bài tập thấu kính. 

( HẾT (
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I. LÝ THUYẾT

Câu 1. Từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì (Từ trường là gì?). Nêu quy ước hướng của từ trường tại một điểm.

* Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

* Từ trường định hướng cho cho các nam châm nhỏ.

Qui ước: Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

Câu 2. Trình bày quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của các đường sức từ của dòng điện thẳng rất dài. (tr122)
* Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ. (SGK VL11)
Câu 3. Đường sức từ là gì? Nêu các tính chất của đường sức từ. (Tr122)

( Các tính chất của đường sức từ

- Tại mỗi điểm trong từ trường, có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.

- Các đường sức từ là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 

- Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ mau hơn (dày hơn), nơi nào từ trường yếu thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.
Câu 4. Nêu phương, chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường. Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức độ lớn của vectơ cảm ứng từ. 

* Véc tơ cảm ứng từ 
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 tại một điểm:

+ Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;

+ Có độ lớn là: B = 
[image: image2.wmf]Il
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Trong đó B (T) cảm ứng từ, F (N): lực từ, I (A) cường độ dòng điện, l (m) chiều dài đoạn dây dẫn đặt vuông góc với 
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r
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Câu 5. Nêu điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều. Giải thích các đại lượng và nêu các đơn vị của chúng có trong công thức độ lớn của vectơ lực từ. (tr127)

Lực từ 
[image: image4.wmf]®
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tác dụng lên phần tử dòng điện 
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đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là 
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+ Có điểm đặt tại trung điểm của l;

+ Có phương vuông góc với 
[image: image7.wmf]®
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 và 
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;

+ Có chiều tuân theo qui tắc bàn tay trái : Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường 
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 hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa trùng với chiều dòng điện I, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ 
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 ;
+ Có độ lớn F = B.I.l.sin(
Trong đó: F (N): lực từ, B (T) cảm ứng từ, I (A) cường độ dòng điện, l (m) chiều dài đoạn dây dẫn, 

Câu 6. Lực Lo-ren-xơ là gì? ... 

* Mọi hạt mang điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là lực Lo-ren-xơ.
* Đặc điểm của lực Lo-ren-xơ: 
+ Có phương vuông góc với 
[image: image11.wmf]®
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và 
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;  + Có chiều tân theo qui tắc bàn tay trái;

Qui tắc bàn tay trái: Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của 
[image: image13.wmf]®
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 khi q0 > 0 và ngược chiều 
[image: image14.wmf]®
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khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra.

+ Có độ lớn: f = |q0|vBsin(
Trong đó: f (N) lực Lo-ren-xơ, q0 (C) điện tích, v (m/s) tốc độ, B (T) cảm ứng từ, ( góc tạo bởi 
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 và 
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r

.
Câu 7. Viết công thức tính từ thông qua một diện tích. .. .. 

* Công thức tính từ thông: ( = BScos(  

  Trong đó: ( (Wb) từ thông, B (T) cảm ứng từ, S (m2) diện tích, ( là góc giữa pháp tuyến 
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* Nêu các cách làm biến đổi từ thông: thay đổi cảm ứng từ B (tăng hay giảm B), thay đổi diện tích S (tăng hay giảm S), thay đổi góc ( giữa pháp tuyến 
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 bằng cách quay khung dây hoặc thay đổi hướng từ trường.
Câu 8: Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng (tr145)

Định luật Len-xơ: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
* (Dạng khác của định luật Len-xơ SGK tr145) Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên. 

Câu 9. Dòng điện Fu-cô là gì. Kể các ứng dụng dòng điện Fu-cô.

Dòng điện Fu-cô (hay Foucalt, hay Phucô, hay dòng điện xoáy) là hiện tượng dòng điện sinh ra khi ta đặt một vật dẫn điện vào trong một từ trường biến đổi theo thời gian hay vật dẫn chuyển động cắt ngang từ trường.
Ứng dụng: phanh điện từ, luyện kim, tôi kim loại, bếp từ

Câu 10. Định nghĩa suất điện động cảm ứng. Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ: nội dung, biểu thức.

* Định nghĩa suất điện động cảm ứng: Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín (SGK tr149)

* Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó : 
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Độ lớn suất điện động cảm ứng:  
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Trong đó: ec (V): suất điện động cảm ứng; (( (Wb): độ biến thiên từ thông; (t (s): khoảng thời gian; ((/(t  (Wb/s) tốc độ biến thiên từ thông
Câu 11. Định nghĩa hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm

( Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra.

( Biểu thức tính suất điện động tự cảm: 
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  Độ lớn suất điện động tự cảm:  
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( Trong đó: etc(V): suất điện động tự cảm, L(H) độ tự cảm, (i(A): độ biến thiên cường độ dòng điện, (t(s) khoảng thời gian

Câu 12. Trình bày về định luật khúc xạ ánh sáng: nội dung và biểu thức. Viết biểu thức dạng đối xứng. 

* Định luật  khúc xạ ánh sáng
+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi: 
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* Biểu thức dạng đối xứng: n1.sini = n2.sinr   

Câu 13. * Định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần: Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

* Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:  

+ Ánh sáng truyền từ một môi trường tới một môi trường chiết quang kém hơn n1 > n2; 

+ Góc tới i phải lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh:  i ( igh.
* Biểu thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần: sinigh = 
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